MA TRẬN MỤC TIÊU VÀ CĐR CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ 
CHUYÊN NGÀNH LUẬT HÌNH SỰ VÀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ (năm 2022)
	CĐR CTĐT

Mục 

tiêu
	Kiến thức
	Kỹ năng
	Phẩn chất
	Năng lực
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	Kỹ năng bổ trợ
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Ghi chú:

- M1: Mục tiêu về kiến thức; M2: Mục tiêu về kĩ năng; M3: Mục tiêu về phẩm chất; M4: Mục tiêu về năng lực
- Đối với kiến thức: 1- Nhớ; 2 - Hiểu; 3 - Vận dụng; 4 - Phân tích; 5 - Đánh giá; 6 - Sáng tạo.

- Đối với kĩ năng: 1 - Bắt chước; 2 - Vận dụng; 3 - Chính xác; 4 - Thành thạo; 5 - Bản năng.

- Đối với năng lực: 1 - Tiếp nhận; 2 - Hồi đáp; 3 - Đánh giá; 4 - Tổ chức; 5 - Tính cách. 

